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ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI CÁC CHẾ ĐỘ BHXH NĂM.....
Đơn vị tính: Nghìn đồng
	Nội dung
	Dự toán được giao
	Ước thực hiện năm....
	So sánh

	
	
	Thực hiện 6 tháng đầu năm
	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm
	Cộng
	Tăng
	Giảm

	1
	2
	3
	4
	5= 3 + 4
	6 = 5 - 2
	7 = 2 - 5

	1. Khối dự toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp ốm đau
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp thai sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp tai nạn LĐ, BNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp hưu trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp phục viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp xuất ngũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp thôi việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trợ cấp tử tuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Khối hạch toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp ốm đau
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp thai sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp tai nạn LĐ, BNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp hưu trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp phục viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp xuất ngũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp thôi việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Trợ cấp tử tuất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
	
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) 
TÀI CHÍNH
	Ngày ....tháng....năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


